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ĐÁP ÁN TỰ LUẬN (3 điểm) 

* CÁC MÃ ĐỀ 121,123,125,127 

ĐÁP ÁN  ĐIỂM 

Câu 1.Tại sao nói : Xu thế toàn cầu hóa vừa là thời cơ, vừa là thách thức 

đối với các nước đang phát triển ? 

2.0 

* Thời cơ: 

- Các quốc gia đều ra sức lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm, tăng cường hợp 

tác tham gia các liên minh kinh tế trong khu vực và trên thế giới. 

- Các quốc gia có thể khai thác nguồn vốn đầu tư từ bên ngoài 

- Tiếp thu kinh nghiệm quản lý của các nước phát triển. 

- Xu thế chung của thế giới là hòa bình, ổn định hợp tác phát triển lâu dài, tạo cơ 

hội cho tất cả các nước phát triển. 

1.0 

* Thách thức: 

- Phần lớn các nước đang phát triển có điểm xuất phát thấp về kinh tế. 

- Sự cạnh tranh quyết liệt của thị trường trên thế giới. 

- Bản sắc văn hóa dân tộc có nguy cơ mai một. 

- Tình trạng phân hóa giàu nghèo gia tăng. 

1,0 

 

Câu 2. Từ sự phát triển “thần kì” của Nhật Bản, Việt Nam có thể học tập 

những gì trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay? 

1.0 

* Vài nét khái quát về thực trạng phát triển kinh tế Việt Nam hiện nay:  

- Hiện nay tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam khá cao, từng bước mở rộng 

quan hệ hợp tác với nhiều nước, nhiều tổ chức kinh tế lớn trên thế giới như 

WTO, ASEAN, EU…  

- Tồn tại như: Sử dụng nguồn vốn còn chưa hiệu quả, Nguồn nhân lực lao động 

có trình độ tay nghề, tính kỉ luật chưa cao.. Ứng dụng khoa học – kĩ thuật còn 

hạn chế, Kinh tế phát triển chưa bền vững  

0,5 

* Vì vậy Việt Nam cần học tập Nhật Bản:   

- Chú trọng đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: có trình độ, tay nghề 

cao, có ý thức tổ chức kỉ luật, ý chí nghị lực vươn lên của con người Nhật Bản 

… - Vai trò quản lý của Nhà nước trong việc hoạch định chiến lược phát triển kinh 

tế, xã hội của đất nước, quản lý và sử dụng nguồn vốn có hiệu quả…  

- Đẩy mạnh việc ứng dụng các tiến bộ của thành tựu khoa học – kĩ thuật vào sản 

0,5 



xuất …. 

 

* CÁC MÃ ĐỀ 122,124,126,128 

ĐÁP ÁN  ĐIỂM 

Câu 1. Chứng minh sự phát triển “thần kì” của nền kinh tế Nhật Bản? 

 

2.0 

* Chứng minh sự phát triển “thần kì” của nền kinh tế Nhật Bản. 

 

- Từ năm 1960 đến năm 1973 được gọi là giai đoạn phát triển “thần kì” của 

nền kinh tế Nhật Bản: 

+ Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm cao:1960-1969 là 10,8%; từ 1970 

đến 1973 là 7,8% nhưng vẫn cao hơn so với nhiều nước tư bản khác 

+ Năm 1968, kinh tế Nhật đã vượt qua Anh, Pháp, Italia, CHLB Đức, 

Cannađa đứng thứ 2 trong thế giới tư bản (sau Mĩ) 

+ Công nghiệp dân dụng, đóng tàu, giao thông vận tải phát triển mạnh … 

Kết luận: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật Bản là nước bại trận phải gánh 

chịu hậu quả chiến tranh nặng nề, nghèo tài nguyên và khoáng sản…., phải 

nhận viện trợ và phụ thuộc vào Mĩ để khôi phục phát triển kinh tế, hàn gắn vết 

thương chiến tranh. Nhưng sau khi nền kinh tế được phục hồi, từ đầu thập kỉ 70 

của thế kỉ XX trở đi, Nhật Bản đã vươn lên trở thành một trong ba trung tâm 

kinh tế - tài chính lớn của thế giới, cạnh tranh với Mĩ và Tây Âu. 

2.0 
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Câu 2. Vì sao Liên Xô và Mĩ tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh?  

1,0 

* Vì sao Liên Xô và Mĩ tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh 

- Tháng 12/1989 trong cuộc gặp không chính thức tại đảo Manta (Địa Trung 

Hải) Goócbachốp và Busơ (cha) đã chính thức cùng tuyên bố chấm dứt 

Chiến tranh lạnh 

- Lí do: 

+ Cuộc chạy đua vũ tranh kéo dài hơn 4 thập niên đã làm cho cả 2 nước quá tốn 

kém và bị suy giảm thế mạnh trên nhiều mặt so với các cường quốc khác. 

+ Sự vươn lên mạnh mẽ của Đức, Nhật Bản, Tây Âu…đã đặt ra nhiều khó 

khăn thách thức to lớn… trở thành đối thủ cạnh tranh đáng gườm của Mĩ, 

Liên Xô lúc này làm và tình trạng khủng hoảng trì trệ về kinh tế. 

+ Xu thế quốc tế hóa do tác động của cách mạng khoa học kỹ thuật đòi hỏi 

cường quốc cần phải thoát khỏi thế đối đầu để ổ định với củng cố vị thế của 

mình trên trường quốc tế 
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